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(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+... (5)

1 Đất nông nghiệp NNP

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6,08 0,81 3,89 1,18 0,20

2.1 Đất quốc phòng CQP

2.2 Đất an ninh CAN 0,32 0,15 0,17

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,52 0,52

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất phát triển hạ tầng DHT 0,15 0,15

- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 0,15 0,15

2.9 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.10 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.11 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV

2.12 Đất ở tại nông thôn ONT 4,80 3,59 1,18 0,03

2.13 Đất ở đô thị ODT 0,29 0,29

Đơn vị tính: ha
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Phụ lục IV

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)
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